UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 6 

NĂM HỌC: 2023 - 2024

	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	1
	Chủ đề 1:

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


	THU THẬP, TỔ CHỨC, BIỂU DIỄN, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU
	- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.

- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ cột đơn.


	Nhận biết

Số câu: 3

Số điểm: 1 

Tỉ lệ: 10%


	Thông hiểu

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%


	Vận dụng

Số câu: 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%


	Vận dụng cao

	
	
	XÁC SUẤT TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÍ NGHIỆM
	- Tính được xác suất thực nghiệm của một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. 
	
	
	
	

	
	Chủ đề 2: PHÂN SỐ


	PHÂN SỐ VỚI TỬ VÀ MẪU LÀ SỐ NGUYÊN
	- Biết đọc và viết được các phân số với tử và mẫu số là số nguyên

- Nắm được khái niệm hai phân số bằng nhau

- Biết tìm một phân số bằng phân số đã cho.

- Biết rút gọn một phân số thành phân số tối giản. 

- Biết quy đồng mẫu các phân số
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ: 2,5%


	Số câu: 4

Số điểm: 1,5 

Tỉ lệ: 15%


	Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%


	Số câu: 1

Số điểm: 0,5 

Tỉ lệ: 5%



	
	Chủ đề 3: HÌNH HỌC PHẲNG


	ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
	- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt, ba điểm thẳng hàng.


	Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%


	Số câu: 2

Số điểm: 1,25 

Tỉ lệ: 12,5%


	Số câu: 2

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%


	

	
	
	HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
	- Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.

- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.


	
	
	
	

	
	
	ĐOẠN THẲNG
	- Nhận biết được đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau, trung điểm của đoạn thẳng; biết so sánh hai đoạn thẳng.

- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn có liên quan đến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau.
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	            CẤP  ĐỘ 
Tên chủ đề 


	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG


	VẬN DỤNG CAO


	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	2
	1


	
	1


	
	2
	
	

	
	2
0,5
5%
	1
0,5
5%
	
	2
0,5
10%
	
	1
1,5
5%
	
	

	Chủ đề 2: PHÂN SỐ

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	1
	
	2
	2
	
	2
	
	1

	
	1
0,25
5%
	
	2
0,5
5%
	2
1

10%
	
	2
1
10%
	
	1
0,5

5%

	Chủ đề 3: HÌNH HỌC PHẲNG
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	2
	
	1
	1
	
	2
	
	

	
	3
0,5
5%
	
	1
0,25
2,5%
	1
1
10%
	
	2
2
20%
	
	

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm: 

Tỉ lệ: 100%
	6

1,75

17,5%
	3,25

32,5

32,5%
	6

4,5

45%
	1

0,5

5%


UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
 MÔN: TOÁN 6 (ĐỀ SỐ 3)
NĂM HỌC: 2023 - 2024

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Bảng các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A

	Môn thể thao
	Số bạn ưa thích

	Bóng đá
	18

	Cầu lông
	8

	Bóng bàn
	2

	Đá cầu
	4

	Bóng rổ
	5


Các môn thể thao ưa thích của lớp 6A là

A. Cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng rổ, bóng đá


B. Đá cầu, bóng chuyền, điền kinh, bóng rổ, bóng bàn

C. Bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, đá cầu, bóng rổ

D. Bóng rổ, đá cầu, bóng đá

Câu 2. Quy đồng mẫu số 
[image: image1.wmf]4

1

 và 
[image: image2.wmf]10

7

. Mẫu số chung là:

A. 20
B.10
C.50
D. 2

Câu 3. Quan sát hình vẽ sau: 
 [image: image3.png]



Điểm A và B nằm cùng phía với điểm nào?

A. Điểm C
B. Điểm B
C. Điểm D
D. Đáp án C và D

Câu 4. Đường thẳng AB song song với đường thẳng nào sau đây?

[image: image4.png]



A. Đưởng thẳng DE

B. Đường thẳng DC

C. Đường thẳng EC

D. Cả 3 đường thẳng trên

Câu 5: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì: 

A) MA + MB = AB
B) MA + AB = MB

C) MB + BA = MA

D) AM + MB = AB

Câu 6: Cho biểu đồ thể hiện số trẻ sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020

[image: image5.png].
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Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Số trẻ em xinh ra ngày mùng 2 là nhiều nhất.

B) Số bé gái sinh ra nhiều hơn số bé trai.

C) Số bê trai sinh ra ngày mùng 1 nhiều hơn số bé trai sinh ra ngày mùng 2.

D) Số bé gái sinh ra ngày mùng 3 nhiều hơn số bé gái sinh ra ngày mùng 2.

Câu 7: Tung ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt 30 lần thấy xuất hiện 5 lần mặt 6 chấm. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là: 

A. [image: image7.png]





B. [image: image9.png]





C. [image: image11.png]





D. [image: image13.png]



Câu 8: Phân số tối giản của phân số [image: image14.png]


 là:

 A. [image: image16.png]





B. [image: image18.png]





C. [image: image20.png]70






D. [image: image22.png]—t




B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1. a) Quy đồng mẫu các phân số sau: [image: image24.png]wiw

o



 và [image: image26.png]



b) Tìm số nguyên x biết [image: image28.png]ol




;
[image: image30.png]wie




Câu 2. Một xạ thủ bắn 200 viên đạn vào một mục tiêu và thấy có 145 viên trúng mục tiêu. Hãy tính xác suất thực nghiệm để: 
- Xạ thủ bắn trúng mục tiêu?

- Xạ thủ không bắn trúng mục tiêu?

Câu 3. Thị phần (phần chiếm lĩnh thị trường về một loại sản phẩm nào đó của một số cơ sở sản xuất) ti vi toàn cầu của quý III năm 2019 do TrendForce công bố được ghi lại trong bảng sau (đã được làm tròn đến hàng đơn vị).
	Thương hiệu
	Doanh số (triệu chiếc)

	Samsung
	10

	LG
	7

	TCL
	5

	Hisence
	5

	Xiaomi
	3


Đọc bảng thống kê và cho biết trong quý III năm 2019:

- Thương hiệu ti vi nào được khách hàng yêu thích nhất? Doanh số của thương hiệu ti vi đó là bao nhiêu?

- Tổng số ti vi bán được trên toàn cầu của năm thương hiệu trên là bao nhiêu chiếc?

Câu 4. 

a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Các điểm A, M, N nằm trên đường thẳng d. Các điểm B, C không nằm trên đường thẳng d. Ghi kí hiệu theo các diễn đạt trên.

b) Trên đường thẳng xy lấy điểm O và hai điểm A; B sao cho OA = 3cm; OB = 4 cm (A và B nằm khác phía đối với O). Vẽ các điểm M và N trên đường thẳng xy sao cho A là trung điểm của OM, B là trung điểm của ON. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Câu 5. (0,5 điểm) Chứng minh A = [image: image32.png]3at+1
Sa+2




 là phân số tối giản với mọi số nguyên a.
UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS VĨNH QUỲNH
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN 6 (ĐỀ SỐ 03)


NĂM HỌC: 2023 – 2024

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)    

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	B
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
	a) [image: image34.png]—24 2412
60  60:12





b) [image: image36.png]© e

v




	0,5

0,5

	Câu 2

(1,0 điểm)
	 a)  
[image: image37.wmf]11

4

= 
[image: image38.wmf]22

-

x

( 
[image: image39.wmf]22

8

= 
[image: image40.wmf]22

x

-

=> [image: image42.png]



Vậy x = -8

b) [image: image44.png]o e



 ( [image: image46.png]12.x



 ( [image: image48.png]12x = 36; x = 3




	0,5 

0,5

	Câu 3

(2,0 điểm)
	a) 

+ Tháng 2 cửa hàng có doanh thu ít nhất (-10 triệu đồng)

+ Tổng doanh thu của cửa hàng trong sáu tháng đầu năm là:

50 + 70 + 20 + (-10) + 18 + 50 = 198 (triệu đồng)

b) 

+ Xác suất thực nghiệm xạ thủ bắn được 7 điểm là:


[image: image49.wmf]10

1

20

2

=



+ Xác suất thực nghiệm xạ thủ bắn được ít nhất 9 điểm là: 
[image: image50.wmf]20

11


	0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

	Câu 4

(3 điểm)
	Vẽ hình:

[image: image51.png]



a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB, AC, AD, BC, BD, CD

b) 

+) Điểm B nằm giữa hai điểm A, D nên: 

AB + BD = AD

5 + BD = 10

BD = 5 (cm)
+) Ta có: AB = 5cm; BD = 5cm

· AB = BD

Mà điểm B nằm giữa hai điểm A, D

Vậy B là trung điểm của AD.
c) – Tính được BC = 3cm, CD = 2cm

- Từ đó so sánh được: BC > CD.
	0,5

1
0,5

0,5

0,25

0,25

	Câu 5

(0,5 điểm)
	Chứng minh được: ƯCLN(3a + 1;5a + 2) = 1

Từ đó khẳng định: A = [image: image53.png]sati
Sa+2



 là phân số tối giản với mọi số nguyên a
	0,5
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